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TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 
giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo  

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số ………/QĐ-TTg ngày…./…./2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (dự thảo Quyết định). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kính trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở về thực hiện điều ước quốc tế và cam kết quốc tế
Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về PCRT (APG) và phải thực hiện các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) (40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); cam kết tham gia vào các vòng đánh giá đa phương của APG.

Để khắc phục những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/ TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025 và Phụ lục các hành động thực hiện Kế hoạch đến tháng 3/2023. Theo Kế hoạch này, việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục một số thiếu hụt về cơ sở pháp lý so với các khuyến nghị của FATF đã chỉ ra trong Báo cáo đánh giá đa phương. 
2. Cơ sở thực tiễn trong nước về yêu cầu hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền

Luật PCRT số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 thay thế cho Luật PCRT năm 2012. Theo đó, Khoản 2 Điều 25 của Luật PCRT năm 2022 quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”. Do đó, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo cần phải được xây dựng và ban hành để có cùng thời điểm hiệu lực với Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là 01/3/2023. Để đảm bảo được yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực cùng thời điểm với thời điểm có hiệu lực của Luật Phòng, chống rửa tiền (01/3/2023) thì cần thiết phải xây dựng văn bản này theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích, quan điểm chỉ đạo của việc xây dựng dự thảo Quyết định
Việc xây dựng Quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật PCRT năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.
2. Quan điểm chỉ đạo của dự thảo Quyết định
a) Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống rửa tiền. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng, chống rửa tiền hiện nay. 

c) Tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tham khảo pháp luật của một số quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các quy định về phòng, chống rửa tiền.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Cho đến nay, NHNN đã tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định và gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. NHNN đã có công văn số…….. ngày… gửi các bộ, ngành có liên quan; công văn số… ngày… gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Mặt trận tổ quốc Việt Nam, công văn số… ngày… các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các hiệp hội ngành nghề đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định. 

2. NHNN đã đăng tài dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của NHNN để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân. 

3. Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến góp ý, NHNN đã chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quyết định (có Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định). 

4. Ngày ... NHNN có Công văn số .... gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định và Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định vào .....

5. Ngày ..., Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ... thẩm định dự thảo Quyết định nêu trên. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo lần … Quyết định và hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành (có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Dự thảo Quyết định cơ bản kế thừa các quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo có chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp với Điều khoản tương ứng của Luật PCRT và hiệu lực của Quyết định, gồm 04 Điều với nội dung cơ bản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền.
Điều 2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền.
Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo: đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị từ 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) trở lên.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.
2. Lý do quy định về mức giá trị phải báo cáo là 300.000.000 đồng

Mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg là 300.000.000 (ba trăm triệu đồng). Việc giữ nguyên mức giá trị này xuất phát từ những lý do sau: 
- Căn cứ vào quá trình triển khai Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg thời gian qua và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, việc giữ mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300.000.000 (ba trăm triệu đồng) phù hợp.
- Mặt khác, theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375.000.000 đồng (ba trăm bảy lăm triệu đồng)) cao hơn mức quy định tại dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng) thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF. 
Do đó, NHNN kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu Khuyến nghị của FATF.
V. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÔNG TIẾP THU

NHNN đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đơn vị, tuy nhiên còn một số ý kiến không tiếp thu (xin đính kèm bảng tổng hợp ý kiến tham gia và giải trình), NHNN xin báo cáo  một số ý kiến không tiếp thu như sau:................................................
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Tại Công văn số......................, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định.
 (Xin gửi kèm Tờ trình này: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo thuyết minh nội dung sửa đổi bổ sung; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định; (5) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định).
Trên đây là một số nội dung chủ yếu liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, NHNN xin trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

	Nơi nhận:
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